
UBND TỈNH AN GIANG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

Số: 3855/SLĐTBXH-VP
V/v rà soát, kiểm tra kết nối Internet đảm 
bảo việc cấu hình đã sử dụng địa chỉ IPv6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Công văn số 1494/STTTT-TTCNTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2024 
của Sở Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, kiểm tra kết nối Internet đảm 
bảo việc cấu hình đã sử dụng địa chỉ IPv6; 

Công văn số 1879/STTTT-TTCNTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, kiểm tra kết nối Internet đảm bảo việc 
cấu hình đã sử dụng địa chỉ IPv6 (lần 2).

Nhằm góp phần thực hiện tốt Kế hoạch Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống 
mạng, dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh An Giang năm 2024, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3355/SLĐTBXH-VP ngày 
24/9/2024 triển khai đến các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra IPv6 với 
kết quả thực hiện (đính kèm phụ lục).

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin đến Quý Sở để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở (b/c);
- Phòng, đơn vị thuộc Sở (đ/b);
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Châu Văn Ly
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Phụ lục
Mẫu thông tin báo cáo khả năng sẵn sàng triển khai IPv6

(Kèm theo Công văn số 3855/SLĐTBXH-VP ngày 29 tháng 10 năm 2024 
của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

STT Tên đơn vị Kênh 
truyền

Thiết bị 
mạng Máy trạm Hình ảnh (link 

drive, tệp,...)

1
Sở Lao động – 

Thương binh và 
Xã hội

VNPT
Sẵn sàng

Draytek 
Vigor 

2912n, iGate 
GW040-H 

GPON
(Sẵn sàng)

57/57
Tỷ lệ 100%

https://drive.google.c
om/drive/folders/1Vi
82lHiRnhfQhbT2dno
g6h5m5JQhEOfn?us
p=sharing

2
Trung tâm Bảo 
trợ xã hội tỉnh 

An Giang

VIETTEL
Sẵn sàng

ZTEEH7VN
6117039

(sẵn sàng)

23/23 
Tỷ lệ 100%

3

Trường Trung 
cấp Kỹ Thuật - 
Tổng Hợp An 

Giang

VIETTEL
Sẵn sàng

VIETTEL
vG-421WD
(Sẵn sàng)

249/249
Tỷ lệ 100%

https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1X
Twfou977Xaqsa5dzx
cfE-
rZ7jyaEpqShhXY5R
zpCbA/edit?gid=0#gi
d=0

4
Cơ sở Cai 

nghiện ma túy 
tỉnh An Giang 

VIETTEL
Sẵn sàng

ZTE ZXHN 
F671Y

(Sẵn sàng)

37/37
Tỷ lệ 100%

https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1X
Twfou977Xaqsa5dzx
cfE-
rZ7jyaEpqShhXY5R
zpCbA/edit?gid=0#gi
d=0

https://drive.google.com/drive/folders/1ul0lN8hdH2w2hxDUac2-psl5sf6GA66i?usp=sharing1
https://drive.google.com/drive/folders/1Vi82lHiRnhfQhbT2dnog6h5m5JQhEOfn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vi82lHiRnhfQhbT2dnog6h5m5JQhEOfn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vi82lHiRnhfQhbT2dnog6h5m5JQhEOfn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vi82lHiRnhfQhbT2dnog6h5m5JQhEOfn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vi82lHiRnhfQhbT2dnog6h5m5JQhEOfn?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTwfou977Xaqsa5dzxcfE-rZ7jyaEpqShhXY5RzpCbA/edit?gid=0#gid=0


3

5
Trung tâm Dịch 
vụ việc làm tỉnh 

An Giang

VIETTEL
(Sẵn sàng)

Draytek 
Vigor 2962 
(Sẵn sàng)

42/42
Tỷ lệ 100%

https://drive.google.c
om/drive/folders/1-
hGAaL_aYQ9l5ei5x
LhLD_IDAM7001C
m?usp=sharing

6

Trường 
Trung cấp 
Kỹ thuật – 
Công nghệ 
An Giang

Tổng công 
ty viễn 
thông 
Viettel 
(Viettel 

Telecom)

Home 
Gateway 
ZXHN 
H196A

(Sẵn sàng)

14/19 máy. Tỷ 
lệ 73,68%

https://drive.google.c
om/drive/folders/1r1-
XUaY1HG32esMi_Y
A2fLyVO8UY8bT8?
usp=sharing

7

Trung tâm 
Công tác xã 

hội- Quỹ bảo 
trợ trẻ em 

VNPT
IGAT 

GW040
(Sẵn sàng)

14/14
Tỷ lệ 100%

https://drive.google.c
om/file/d/1_88wgbSY
oW54yZGtT7qJwxM9
HJmk0vlA/view?usp
=drive_link
https://drive.google.c
om/file/d/1_BmDqdS
V4Eirf4k3q7p1UMY-
C2trM3Cm/view?usp
=drive_link
https://drive.google.c
om/file/d/1BgvqkOFd
1BXmvPQP1SLRGvk
xMVU27VZt/view?us
p=drive_link

8

Trường Trung 
cấp nghề Dân 
tộc nội trú tỉnh 

An Giang

VNPT Router
(Sẵn sàng)

223/223
Tỷ lệ 100%

https://drive.google.c
om/drive/folders/1yE
Ibzf8PmM2sIpvKSA
59utm6MXljFhC0?us
p=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1-hGAaL_aYQ9l5ei5xLhLD_IDAM7001Cm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-hGAaL_aYQ9l5ei5xLhLD_IDAM7001Cm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-hGAaL_aYQ9l5ei5xLhLD_IDAM7001Cm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-hGAaL_aYQ9l5ei5xLhLD_IDAM7001Cm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-hGAaL_aYQ9l5ei5xLhLD_IDAM7001Cm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r1-XUaY1HG32esMi_YA2fLyVO8UY8bT8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r1-XUaY1HG32esMi_YA2fLyVO8UY8bT8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r1-XUaY1HG32esMi_YA2fLyVO8UY8bT8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r1-XUaY1HG32esMi_YA2fLyVO8UY8bT8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r1-XUaY1HG32esMi_YA2fLyVO8UY8bT8?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_88wgbSYoW54yZGtT7qJwxM9HJmk0vlA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_88wgbSYoW54yZGtT7qJwxM9HJmk0vlA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_88wgbSYoW54yZGtT7qJwxM9HJmk0vlA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_88wgbSYoW54yZGtT7qJwxM9HJmk0vlA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_88wgbSYoW54yZGtT7qJwxM9HJmk0vlA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_BmDqdSV4Eirf4k3q7p1UMY-C2trM3Cm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_BmDqdSV4Eirf4k3q7p1UMY-C2trM3Cm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_BmDqdSV4Eirf4k3q7p1UMY-C2trM3Cm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_BmDqdSV4Eirf4k3q7p1UMY-C2trM3Cm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_BmDqdSV4Eirf4k3q7p1UMY-C2trM3Cm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BgvqkOFd1BXmvPQP1SLRGvkxMVU27VZt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BgvqkOFd1BXmvPQP1SLRGvkxMVU27VZt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BgvqkOFd1BXmvPQP1SLRGvkxMVU27VZt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BgvqkOFd1BXmvPQP1SLRGvkxMVU27VZt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BgvqkOFd1BXmvPQP1SLRGvkxMVU27VZt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yEIbzf8PmM2sIpvKSA59utm6MXljFhC0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yEIbzf8PmM2sIpvKSA59utm6MXljFhC0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yEIbzf8PmM2sIpvKSA59utm6MXljFhC0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yEIbzf8PmM2sIpvKSA59utm6MXljFhC0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yEIbzf8PmM2sIpvKSA59utm6MXljFhC0?usp=sharing
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